
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3 ngõ 130 đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BƠM VÀ THIẾT BỊ STAC VIỆT NAM 

0108422381

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BƠM VÀ THIẾT BỊ STAC VIỆT 
NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM STAC PUMP AND 
EQUIPMENT CO.,LTD 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986833884
Email: thiensonet@gmail.com

Fax:
Website:
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2. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết:
Sản xuất các thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là máy 
phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây dẫn, 
thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia 
dụng. 
Cụ thể: 
- Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn; 
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện; 
- Sản xuất chuông điện; 
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện; 
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa); 

- Sản xuất máy đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên 
liệu, cung cấp năng lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, 
cung cấp năng lượng liên tục; 
- Sản xuất máy cung cấp năng lượng liên tục (UPS); 
- Sản xuất máy triệt sự trào; 
- Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây điện khác 
với dây và kết nối cách điện; 
-  Sản xuất điện cực cacbon và graphit, kết nối, các sản phẩm 
cacbon và graphit điện khác; 
- Sản xuất máy thực hành gia tốc; 
- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia 
tốc; 
- Sản xuất súng cầm tay hàn sắt; 
- Sản xuất nam châm điện; 
- Sản xuất còi báo động; 
- Sản xuất bảng ghi tỉ số điện tử; 
- Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị 
dấu hiệu bộ hành;
- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thuỷ tinh và sứ), dây cáp 
kim loại cơ bản; - Sản xuất các thiết bị và cấu kiện điện dùng 
trong các động cơ đốt trong; - Sản xuất các thiết bị hàn điện, 
bao gồm máy hàn thép cầm tay. 

2790

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm)

4669

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như:  công 
trình thể thao ngoài trời
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: dắp, mở rộng đường, các 
cơ sở hạ tầng công.....)

4299

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 (trừ không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, không 
bao gồm hoạt động đấu giá)

4610
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6. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

7. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm 
dây chuyền và linh kiện chủ yếu; 
- Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô; - Sản 
xuất quạt không dùng cho gia đình; 
- Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như : cân hành lý, cân 
cầu đường, cân khác... 
- Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá lỏng; 
- Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất lỏng hoặc 
bột như: Súng phun, bình cứu hoả, máy phun luồng cát, máy 
làm sạch hơi... 
- Sản xuất máy đóng gói như : Làm đầy, đóng, dán, đóng bao 
và máy dán nhãn...
- Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ 
uống; 
-  Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá 
chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống.
- Sản xuất máy đổi nóng; 
- Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas; - Sản xuất máy cung cấp 
gas; 
- Sản xuất máy cán láng hoặc máy cuộn và trục lăn (trừ cho 
kim loại và thuỷ tinh);
- Sản xuất máy ly tâm (trừ máy tách kem và sấy khô quần áo) ; 

- Sản xuất miếng đệm và miếng hàn tương tự được làm từ kim 
loại hỗn hợp hoặc lớp kim loại đó ; 
- Sản xuất máy bán hàng tự động ; 
- Sản xuất các bộ phận cho máy có những mục đích chung ; - 
Sản xuất quạt thông gió (quạt đầu hồi, quạt mái) ; 
- Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ cơ khí 
chính xác (trừ quang học) ; 
- Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện. 

2819
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8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết:
Lắp đặt máy móc chuyên dụng. Tuy nhiên, việc lắp đặt thiết bị 
là bộ phân không thể thiếu của các toà nhà hoặc các cấu trúc 
tương tự, như lắp đặt dây dẫn điện, hệ thống chuông báo trộm 
hay lắp đặt hệ thống điều hòa, thang máy được xếp vào xây 
dựng. 
Cụ thể: 
- Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp ; 
- Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp ; 
- Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn ; 
- Hoạt động của thợ cối xay ; 
- Máy làm đòn bẩy ; 
- Lắp đặt các thiết bị chơi bowling. 

3320

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

11. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết:
- Sản xuất mô tơ, máy phát 
- Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 

2710

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

13. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết:
- Sản xuất máy bơm không khí hoặc chân không, máy nén khí 
và gas khác; - Sản xuất máy bơm cho chất lỏng, có hoặc không 
có thiết bị đo; 
- Sản xuất máy bơm thiết kế cho máy với động cơ đốt trong: 
bơm dầu, nước hoặc nhiên liệu cho động cơ môtô... 
- Sản xuất vòi và van công nghiệp, bao gồm van điều chỉnh và 
vòi thông; - Sản xuất vòi và van vệ sinh; 
- Sản xuất vòi và van làm nóng; - Sản xuất máy bơm tay; 

2813(Chính)
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14. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)
Chi tiết:
- Sản xuất máy pitông đốt trong và các bộ phận tương tự, trừ 
môtô, máy bay và máy đẩy như: 
+ Động cơ thuỷ lực, 
+ Động cơ đường sắt. 
- Sản xuất pitông, vòng pitông, bộ chế hoà khí và chế hoà khí 
dùng cho các loại động cơ đốt trong, động cơ diesel ; 
- Sản xuất van đóng mở của động cơ đốt trong; 
- Sản xuất tuabin và các bộ phận của: 
+ Tuabin hơi nước và tubin hơi nước khác, 
+ Tuabin hyđro, bánh xe nước, máy điều chỉnh, 
+ Tuabin gió, 
+ Tuabin gas, trừ động cơ phản lực và động cơ chân vịt cho 
động cơ đẩy của máy bay, 
+ Sản xuất bộ tuabin nồi hơi, 
+ Sản xuất bộ máy phát tuabin. 

2811
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15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : 
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, 
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác, 
+ Sản xuất phao cứu sinh, 
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), 
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác, 
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn), 
+ Sản xuất mặt nạ khí ga. 
- Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy 
móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút 
bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn 
chải khác… 
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo; 
- Sản xuất bút và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không; 
- Sản xuất lõi bút chì; 
- Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều 
khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, 
lõi mực in và ribbon máy tính; 
- Sản xuất găng tay; 
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; 
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; 
- Sản xuất tẩu hút xì gà; 
- Sản xuất các sản phẩm cho con người: tẩu hút, lược, bình xịt 
nước hoa, lọc chân không và các bình chân không khác dùng 
cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, bút kẻ lông mày; 
- Sản xuất các sản phẩm khác: nến, dây nến và các thứ tương 
tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo,lá quả, vật lạ, vật 
gây cười, sàng, sảy, manơ canh, quan tài… 
- Hoạt động nhồi bông thú. 

3290
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2.000.000.000 VNĐ

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác

4663

17. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết:
- Sản xuất tụ điện, điện tử; 
- Sản xuất điện trở, điện tử; 
- Sản xuất bộ mạch vi xử lý; 
- Sản xuất bo mạch điện tử; 
- Sản xuất ống điện tử; 
- Sản xuất liên kết điện tử; 
- Sản xuất mạch điện tích hợ;. 
- Sản xuất ống hai cực, bóng bán dẫn, bộ chia liên quan; 
- Sản xuất phần cảm điện (cuộn cảm kháng, cuộn dây, bộ 
chuyển), loại linh kiện điện tử; 
- Sản xuất tinh thể điện tử và lắp ráp tinh thể; 
- Sản xuất solenoit, bộ chuyển mạch và bộ chuyển đổi cho các 
bộ phận điện tử;
- Sản xuất chất bán dẫn, sản xuất chất tinh chế và bán tinh chế; 
- Sản xuất thẻ giao diện (âm thanh, video, điều khiển, mạng 
lưới); - Sản xuất cấu kiện hiển thị (plasma, polime, LCD); 
- Sản xuất bóng đèn di ot phát sáng (LED); 
- Sản xuất cáp, máy in, cáp màn hình, cáp USB… 

2610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ NGỌC 
HUYỀN

Số 114 Đền Sòng Trà, 
đường Thụy Khuê, 
Phường Thuỵ Khuê, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.200.000.000 60,000 0011860043

2 LÊ NGỌC 
SƠN

Số 8 Hàng Mành, 
Phường Hàng Gai, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 001092001690

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001186004389
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 114 Đền Sòng Trà, đường Thụy Khuê, Phường 
Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 114 Đền Sòng Trà, đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC HUYỀN Nữ

23/03/1986 Kinh Việt Nam

25/05/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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